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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 08/2025/HSST 

Ngày: 21/01/2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NH N D N HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hương Lan 

Các Hội thẩm nh n d n: Bà Vũ Thị Thuý là giáo viên trường tiểu học và Trung 

học cơ sở Thuỵ Hà, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và ông 

Nguyễn Đức Thắng. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông - Thư  ý Toà án nh n d n huyện 

Thái Th y. 

 ại di n Vi n kiểm sát nh n d n hu  n Thái Th   tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị 

Thùy Chinh – Kiểm sát viên 

Trong ngày 21 tháng 01 năm 2025, t i tr  sở T a án nh n d n huyện Thái Th y 

  t    sơ th m theo thủ t c   t    kín v  án h nh s  th  lý số 03/2025/TLST-HS ngày 

03 tháng 01 năm 2025, theo  uy t  ịnh  ưa v  án ra   t    số 07/2025/ ĐXX-H  

ngày 08 tháng 01 năm 2025,  ối v i bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn T, sinh ngày: 01/01/1980; Nơi cư trú: thôn C, xã Th, 

huyện T, tỉnh Thái B nh;  uốc tịch: Việt nam; D n tộc: Kinh;         Tôn giáo:  hông. 

Văn hóa: 4/12;  Nghề nghiệp: Lao  ộng t  do. Con ông Ph m Huy Ph và bà Đỗ Thị M 

( ều  ã ch t). Vợ: Ph m Thị Ng, sinh năm 1988, trú t i thôn C, xã Th, huyện T, tỉnh 

Thái Bình. Bị cáo có 03 con, con l n sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, 

tiền s : Không. Bị cáo bị bắt t m giam từ ngày 27/9/2024, hiện bị cáo  ang t m giam t i 

Tr i t m giam Công an tỉnh Thái B nh – Có mặt  

* Người bào chữa cho bị cáo: ông Vũ Ngọc Trịnh – Trợ giúp viên pháp lý thuộc 

Trung t m Trợ giúp lý của Nhà nư c tỉnh Thái B nh – Có mặt 

* Bị hại 

 Cháu Ph m Thị P, sinh ngày XX/6/20XX – Có mặt 

Địa chỉ: thôn C, xã Th, huyện T, tỉnh Thái B nh 

Người   i diện theo pháp luật: 

Bà Ph m Thị Ng, sinh năm 1988 (mẹ  ẻ); Nơi cư trú:  thôn C, xã Th, huyện T, 

tỉnh Thái B nh – Có mặt 
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Người bảo v  qu ền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Phan Thị Minh Hồng – 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung t m Trợ giúp pháp lý tỉnh Thái B nh thay th  bà Trần 

Thị Hà Phương (theo quy t  ịnh thay th  Trợ giúp viên pháp lý số 33 ngày 17/01/2025 

của Giám  ốc trung t m trợ giúp pháp lý của Nhà nư c tỉnh Thái Bình – Có mặt 

* Người làm chứng: Cháu Ph m Thị Mai L, sinh ngày 24/12/20xx; Nơi cư trú: 

thôn C, xã Th, huyện T, tỉnh Thái B nh – Có mặt 

Người   i diện theo pháp luật: Bà Ph m Thị Ng (mẹ  ẻ); Nơi cư trú: thôn C, xã 

Th, huyện T, tỉnh Thái B nh – Có mặt 

* Người tham gia tố t ng khác: 

- Đ i diện trường Tiểu học và Trung học cơ sở  ã Thái Thượng (Vắng mặt) 

- Đ i diện Đoàn thanh niên  ã Thái Thượng: Ông Vũ Đức  ơn – Bí thư  oàn  ã 

(Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn bi n t i phiên t a, nội dung v  án  ược 

tóm tắt như sau: 

Trong  hoảng thời gian từ tháng 7   n tháng 8 năm 2024, bị cáo Ph m Văn T  ã 

nhiều lần có hành vi sờ vào  ùi, bộ phận sinh d c (bên ngoài quần lót) của cháu P, sinh 

ngày 23/6/2011 là con gái ruột nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản th n. C  thể: 

Lần thứ nhất: Vào  hoảng một ngày giữa tháng 7 năm 2024, sau khi bị cáo uống 

rượu  ong nằm t i giường ở bên phải ph ng  hách nhà Tiệp, lúc này cháu Ph m Thị P; 

cháu Ph m Thị Mai L, sinh năm 2013 và Ph m Thị BA, sinh năm 2018 (là con của  ẻ 

của bị cáo) nằm trên chi u  ược trải ở dư i  ất bên trái ph ng  hách cách giường ngủ 

của bị cáo  hoảng 01 m t, cháu A nằm gần bị cáo nhất, sau  ó   n cháu L nằm giữa, 

cháu P nằm ngoài cùng. Khoảng 22 giờ, bị cáo  uống ngồi c nh bên phải chỗ cháu P, 

cháu P nằm ở tư th  ng a, bị cáo dùng tay trái sờ vào  ùi trái cháu P thì cháu P dùng tay 

hất ra, nói “ ao bố l i làm th ” th  bị cáo lên giường ngủ. 

Lần thứ hai: Khoảng 12 giờ  êm một ngày trong tháng 8 năm 2024, bị cáo uống 

rượu  ong lên giường ngủ, sau  ó bị cáo tỉnh giấc thấy cháu L và cháu A  ang nằm ở 

dư i chi u c nh giường ngủ, bị cáo  i vào ph ng ngủ của cháu P thấy cháu P nằm 

nghiêng bên trái,  ắp chăn  ín ch n lên b ng, bị cáo dùng tay   o chăn của cháu P qua 

 ầu gối thấy cháu P mặc quần  ùi. Bị cáo dùng tay trái sờ luồn qua ống quần bên phải 

sờ vào  ùi, sát bẹn và m p quần lót của cháu P  oa  ùi cháu P  hoảng 02 phút th  cháu 

P bật dậy, hất tay bị cáo ra và nói: “ ao bố l i làm như vậy”.  au  ó, bị cáo r t tay l i 

nh n thấy cháu L từ ngoài ph ng  hách ch y vào trong, bị cáo  hông nói g  và  i ra 

ngoài ph ng  hách ngủ ti p. 

Lần thứ ba: Khoảng gần 01 giờ sáng một ngày  ầu tháng 8 năm 2024, thấy cháu 

P, cháu L và cháu A nằm ngủ ở dư i chi u c nh giường của bị cáo ở ph ng  hách, bị 

cáo  i từ giường ngủ  uống ngồi c nh chỗ cháu P nằm, cháu P  ang nằm ở tư th  ng a, 
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bị cáo dùng tay trái sờ vào  ùi bên trái của cháu P  hoảng 01 phút th  cháu P tỉnh dậy, 

hất tay bị cáo ra,   o lấy chăn cuộn vào người. Bị phát hiện thì bị cáo lên trên giường  i 

ngủ. 

Lần thứ tư: Vào một ngày  hoảng giữa tháng 8 năm 2024, bị cáo nằm ngoài 

giường t i ph ng  hách cùng cháu A còn cháu P, cháu L nằm trong ph ng ngủ của cháu 

P. Khoảng 02 giờ sáng, bị cáo vào ph ng của cháu P thấy cháu P nằm ngoài, L nằm bên 

trong sát tường,  ắp chung chăn, bị cáo   o chăn cháu P ra qua  ầu gối, thấy cháu P 

nằm ở tư th  ng a, bị cáo dùng tay trái tháo cúc quần  ùi,   o  hóa quần của cháu P 

 uống  ể lộ quần lót.  au  ó, bị cáo dùng tay trái sờ vùng  m hộ bên ngoài quần lót 

 hoảng 01 phút, thấy cháu P vẫn ngủ say, bị cáo dùng bàn tay trái, lòng bàn tay úp vào 

b ng dư i của cháu P và luồn tay qua m p quần lót  hoảng 02cm th  cháu P bật dậy và 

dùng tay hất tay bị cáo ra và hét: “Bố làm cái g  vậy, sao bố tháo quần của con ra”, cháu 

L tỉnh dậy hỏi cháu P “Chị P ơi, bố làm g   ấy” th  cháu P nói “Bố cởi quần chị ra,  ịnh 

làm g  chị   y này”, bị cáo không nói gì rồi  i ra ngoài giường ngủ. 

Lần thứ năm: Một ngày cuối tháng 8 năm 2024, chỉ có cháu P, cháu L ở nhà, cháu 

An sang nhà bà ngo i chơi. Khoảng 22 giờ tối, cháu P, cháu L nằm ngủ ở chi u trong 

phòng khách thì bị cáo  i  uống chỗ cháu P, cháu P  ang nằm, bị cáo dùng tay   o chăn 

của cháu P ra, bị cáo dùng tay trái sờ vào  ùi trái của cháu P  ược hơn 01 phút th  cháu 

P bật dậy, bị cáo r t tay l i, cháu P nói “ ao bố l i làm vậy” th  bị cáo nói “ ao mày 

 hông  i ngủ  i” rồi bị cáo lên giường nằm.  

- Bản   t luận giám  ịnh số 26/KLXHTD-TTPY ngày 30/9/2024 của Trung t m 

pháp y  ở y t  Thái B nh   t luận: “Tại thời điểm giám định bộ phận sinh d c cháu 

Phạm Thị P không thấ  tổn thương; tại thời điểm giám định màng trinh cháu Phạm Thị 

P: màng trinh hồng, giãn, đường kính xấp xỉ 1,5cm, không thấ  vết rách, không bầm 

tím, không chả  máu; tại thời điểm giám định cháu Phạm Thị P không có thai (Beta 

HCG 0,17mIU/ml); tại thời điểm giám định cháu Phạm Thị P không thấ  hình ảnh tinh 

trùng và xác tinh trùng; tại thời điểm giám định cháu Phạm Thị P không mắc b nh xã 

hội (HIV  m tính)”  

Cáo tr ng số 11/CT-VKSTT ngày 02/01/2025 của Viện  iểm sát nh n d n huyện 

Thái Th y truy tố bị cáo về tội “D m ô đối với người dưới 16 tuổi” theo  iểm b, d 

 hoản 2 Điều 146 Bộ luật h nh s . T i phiên t a Kiểm sát viên luận tội: Đề nghị Hội 

 ồng   t    tuyên bố bị cáo Ph m Văn T ph m tội “D m ô đối với người dưới 16 tuổi” 

Đề nghị: Áp d ng  iểm b, d  hoản 2 Điều 146;  iểm s, p  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50 Bộ luật H nh s     ph t bị cáo từ 3 năm 6 tháng   n 4 năm tù. Về 

trách nhiệm d n s : Bị h i và người   i diện theo pháp luật của bị h i  hông yêu cầu 

bồi thường nên  hông  ặt ra giải quy t. Đề nghị miễn án phí  ối v i bị cáo. 

T i phiên toà bị h i là cháu Ph m Thị P tr nh bày có s   ác nhận của bà Ph m 

Thị Ng là người   i diện theo pháp luật có nội dung: bị cáo Ph m Văn T là người 

 huy t tật, bị tai bi n từ năm 2017, bàn tay phải  hông vận  ộng  ược. Bị cáo  ã nhiều 
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lần lợi d ng  hi cháu P ngủ  ã dùng tay trái sờ vào vùng  ùi, bên ngoài quần lót vùng 

 m hộ của cháu P nhưng  ều bị phát hiện và bị cáo  ã t  dừng l i . Cháu P  ác  ịnh bị 

cáo  hông  e dọa,  ánh  ập, không  p buộc và  hông có hành vi giao cấu hoặc có hành 

sờ vào trong phần  m   o của cháu P. Bà Ph m Thị Ng và cháu Ph m Thị P không yêu 

cầu bị cáo phải bồi thường thiệt h i,  in giảm nhẹ h nh ph t cho bị cáo 

T i phiên t a   i diện Đoàn thanh niên  ã Thái Thượng  ề nghị giải quy t  úng 

quy  ịnh của pháp luật. 

T i phiên tòa bị cáo  hông thừa nhận th c hiện hành vi ph m tội phần  ầu thủ t c 

hỏi; sau  hi nghe lời  hai của bị h i và th m tra các lời  hai của bị cáo trong quá tr nh 

 iều tra có s  có mặt của người bào chữa, bị cáo  ã  hai nhận toàn bộ hành vi ph m tội 

 úng như cáo tr ng. Bị cáo tỏ ra  n hận và  ấu hổ. Bị cáo và người bào chữa cho bị cáo 

 ề nghị Hội  ồng   t     em   t   n  iều  iện sức  hỏe bị cáo là người  huy t tật vận 

 ộng và bị tai bi n từ năm 2017  ể giảm nhẹ h nh ph t cho bị cáo dư i mức thấp nhất 

của  hung h nh ph t. Bị cáo  hông tranh luận, lời nói sau cùng: Xin Hội  ồng   t    

giảm nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung v  án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ  ã  ược 

th m tra,   t hỏi, tranh luận t i phiên t a, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

             1  Về hành vi, quy t  ịnh tố t ng của Cơ quan  iều tra Công an huyện Thái 

Th y và Điều tra viên, Viện  iểm sát nh n d n huyện Thái Th y và Kiểm sát viên trong 

quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th c hiện  úng th m quyền, tr nh t , thủ t c quy  ịnh của 

Bộ luật tố t ng h nh s . Bị cáo, bị h i, người   i diện theo pháp luật của bị h i và những 

người tham gia tố t ng,  hông ai có ý  i n hoặc  hi u n i về hành vi, quy t  ịnh tố 

t ng. Do  ó, các hành vi, quy t  ịnh của Cơ quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố 

t ng  ã th c hiện  úng theo quy  ịnh của pháp luật. 

  [2] Lời  hai của bị cáo t i phiên toà phù hợp v i lời  hai của bị cáo trong quá 

tr nh  iều tra, phù hợp v i lời  hai của bị h i và các tài liệu, chứng cứ  hác như Biên 

bản ti p nhận nguồn tin về tội ph m của Công an  ã Thái Thượng ngày 20/9/2024; Biên 

bản  ác  ịnh hiện trường, sơ  ồ hiện trường và bản ảnh hiện trường do Cơ quan Cảnh 

sát  iều tra Công an huyện Thái Th y lập ngày 23/9/2024 t i nhà ở của bị cáo; Bản   t 

luận giám  ịnh số 26/KLXHTD-TTPY ngày 30/9/2024 của Trung t m pháp y  ở y t  

Thái; Biên bản ghi lời  hai và lời  hai của cháu Ph m Thị Mai L, sinh ngày 24/12/2013, 

trú t i thôn Các Đông,  ã Thái Thượng, huyện Thái Th y, tỉnh Thái B nh ; Lời  hai 

người   i diện hợp pháp của bị h i: chị Ph m Thị Ng, sinh năm 1988, trú t i thôn Các 

Đông,  ã Thái Thượng, huyện Thái Th y, tỉnh Thái B nh và các tài liệu, chứng cứ  hác. 

Như vậy có  ủ cơ sở  ể   t luận: Trong  hoảng thời gian từ tháng 7   n tháng 8 năm 

2024, bị cáo Pham Văn Tiệp có 05 lần có hành vi sờ vào  ùi, bộ phận sinh d c (bên 
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ngoài quần lót) của cháu Ph m Thị P, sinh ngày 23/6/2011, trú t i thôn Các Đông,  ã 

Thái Thượng, huyện Thái Th y, tỉnh Thái B nh là con  ẻ của Tiệp nhằm thỏa mãn nhu 

cầu t nh d c của bản th n. Bị cáo Ph m Văn T là người  ủ năng l c trách nhiệm h nh s  

có hành vi dùng tay sờ vào  ùi và phần ngoài bộ phận sinh d c của v i cháu Ph m Thị 

P là con  ẻ, t i thời  iểm bị   m h i, cháu Ph m Thị P 13 năm 7 ngày tuổi (tính ngày 

  m ph m là ngày 01/7/2024 do  hông  ác  ịnh  ược c  thể ngày ph m tội). Hành vi 

của bị cáo nguy hiểm cho  ã hội,    m ph m   n sức  hoẻ, nh n ph m, tâm lý phát 

triển, làm ảnh hưởng  ấu   n cuộc sống sau này của bị h i, tác  ộng rất  ấu   n t nh 

h nh trị an t i  ịa phương ph m vào tội “D m ô  ối v i người dư i 16 tuổi”. Tội ph m 

và h nh ph t quy  ịnh t i  iểm b, d  hoản 2 Điều 146 Bộ luật h nh s .  

Điều 146: Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 

không nhằm m c đích giao cấu hoặc không nhằm thực hi n các hành vi quan h  tình 

d c khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đ  , thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

07 năm: 

a)… 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c)… 

d)  ối với người mà người phạm tội có trách nhi m chăm sóc, giáo d c, chữa 

b nh…” 

 [3] Bị cáo là người  huy t tật nặng  ang  ược hưởng trợ cấp hàng tháng; trong quá 

trình  iều tra, truy tố bị cáo thành  h n  hai báo, bị h i  in giảm nhẹ h nh ph t nên  ược 

hưởng t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  theo  iểm p, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ 

luật H nh s .  

[4] Căn cứ vào tính chất, hành vi ph m tội, các t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  thấy bị cáo  ã ph m vào tội “D m ô  ối v i người dư i 16 tuổi” là tội 

ph m nghiêm trọng nên áp d ng Điều 38, Điều 50 Bộ luật h nh s     ph t h nh ph t tù 

v i mức h nh ph t tương  ứng  ể giáo d c bị cáo và ph ng ngừa chung. 

 5  Về trách nhiệm d n s : Bị h i và người   i diện theo pháp luật  hông yêu cầu 

bồi thường nên  hông  em   t giải quy t. 

[6]Về án phí h nh s  sơ th m: Áp d ng Điều 135, 136 Bộ luật tố t ng h nh s , 

Điều 12 Nghị quy t số 326/2016/ UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  

 uốc hội, bị cáo là người  huy t tật nên miễn án phí h nh s  sơ th m cho bị cáo;   

[7  Bị cáo, bị h i, người   i diện theo pháp luật và người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bị h i có quyền  háng cáo theo quy  ịnh. 
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Vì các lẽ trên,                             

QUYẾT ĐỊNH 

Áp d ng  iểm b, d  hoản 2 Điều 146; Điểm p, s   hoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 50 Bộ luật h nh s  năm 2015; Điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 

333 Bộ luật tố t ng h nh s ; Điều 23 Nghị quy t 326/UBTVQH ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí T a án,   : 

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Ph m Văn T ph m tội "D m ô đối với người dưới 

16 tuổi". 

2. Hình phạt: X  ph t bị cáo Ph m Văn T 4 năm tù. Thời h n tù tính từ ngày 27 

tháng 9 năm 2024. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị h i, người   i diện theo pháp luật của bị h i không 

yêu cầu nên  hông  em   t giải quy t. 

4.Về án phí:  Miễn án phí h nh s  sơ th m cho bị cáo Ph m Văn T 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Ph m Văn T có mặt t i phiên t a có quyền  háng 

cáo bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án sơ th m. Người   i diện hợp pháp của 

bị h i; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị h i và bị h i có mặt t i phiên toà 

có quyền  háng cáo bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- VK ND huyện Thái Th y; 

- VK ND tỉnh Thái B nh; 

- T a án nh n d n tỉnh Thái B nh 

- Công an huyện Thái Th y; 

- Chi c c THAD  huyện Thái Th y; 

- Bị cáo; bị h i, người   i diện hợp pháp 

Người   i diện của bị h i 

-  ở tư pháp Thái B nh; 

- Lưu hồ sơ v  án; 

- Lưu văn ph ng. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

         Lê Thị Hƣơng Lan 
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